	DANH MỤC SÁCH VÀ CÁC SẢN PHẨM GIÁO DỤC

	PHỤC VỤ NĂM HỌC 2023 – 2024


LỚP 1:

	STT
	TÊN SÁCH
	 GIÁ BÌA 
	Đăng ký
( điền x)
	Ghi chú

	I
	SÁCH GIÁO KHOA 
	 
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	1
	Tiếng Việt 1, tập một
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Tiếng Việt 1, tập hai
	29,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Toán 1, tập một
	17,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Toán 1, tập hai
	16,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Đạo đức 1
	12,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Tự nhiên và Xã hội 1
	21,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	Âm nhạc 1
	11,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	15,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	9
	Mĩ thuật 1
	12,000
	
	Chân trời sáng tạo

	II
	SÁCH BỔ TRỢ  
	 
	
	

	1
	Vở bài tập Tiếng Việt 1 - Tập 1
	13,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Vở bài tập Tiếng Việt 1 -  Tập 2
	13,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Vở bài tập Toán 1 - Tập một
	16,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Vở bài tập Toán 1 - Tập hai
	16,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Tập viết 1 - Tập một
	9,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Tập viết 1 - Tập hai
	8,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	TLCĐ GD nếp sống VMTL cho HS  Hà Nội 1
	15,000
	
	Tài liệu địa phương

	8
	Giáo dục An toàn giao thông L1
	10,000
	
	Tài liệu địa phương

	III
	 SÁCH BUỔI 2/NGÀY
	 
	
	

	1
	Luyện tập Toán 1 – tập 1
	28,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Luyện tập Toán 1 – tập 2
	28,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Luyện tập Tiếng việt 1 – tập 1
	28,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Luyện tập Tiếng việt 1 – tập 2
	28,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	IV
	THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
	 
	
	

	1
	Bộ đồ dùng  Toán, Tiếng Việt lớp 1( nam châm )
	166,000
	
	Theo TT 43/TT - BGDĐT ngày 3/11/2020



LỚP 2:

	STT
	TÊN SÁCH
	 GIÁ BÌA 
	Đăng ký
( điền x)
	Ghi chú

	I
	SÁCH GIÁO KHOA 
	 
	
	

	1
	Tiếng Việt 2, tập một
	25,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Tiếng Việt 2, tập hai
	25,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Toán 2, tập một
	23,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Toán 2, tập hai
	23,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Đạo đức 2
	13,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Tự nhiên và Xã hội 2
	19,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	Âm nhạc 2
	12,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	8
	Hoạt động trải nghiệm 2
	17,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	9
	Mĩ thuật 2 
	15,000
	
	Chân trời sáng tạo

	II
	SÁCH BỔ TRỢ  
	
	
	

	1
	Vở bài tập Tiếng Việt 2 - Tập một
	14,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Vở bài tập Tiếng Việt 2 -  Tập hai
	14,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Vở bài tập Toán 2 - Tập một
	20,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Vở bài tập Toán 2 - Tập hai
	19,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Tập viết 2 - Tập một
	7,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Tập viết 2 - Tập hai
	6,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	TLCĐ GD nếp sống VMTL cho HS  Hà Nội 2
	17,000
	
	Tài liệu địa phương

	8
	Giáo dục An toàn giao thông L2
	10,000
	
	Tài liệu địa phương

	III
	SÁCH BUỔI 2/NGÀY
	 
	
	

	1
	Luyện tập Toán lớp 2- Tập 1
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Luyện tập Toán lớp 2- Tập 2
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Luyện tập TV lớp 2- Tập 1
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Luyện tập TV lớp 2- Tập 2
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	IV
	THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
	 
	
	

	1
	Bộ thực hành học Toán lớp 2
	99,000
	
	Theo TT 43/TT - BGDĐT ngày 3/11/2020

	2
	Đồng hồ học sinh 
	30,000
	
	

	
	TỔNG
	
	
	



LỚP 3:
	STT
	TÊN SÁCH
	 GIÁ BÌA 
	Đăng ký
( điền x)
	Ghi chú

	I
	SÁCH GIÁO KHOA 
	 
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	1
	Tiếng Việt 3, tập một
	22,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Tiếng Việt 3, tập hai
	21,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Toán 3, tập một
	19,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Toán 3, tập hai
	19,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Đạo đức 3
	10,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	6
	Tự nhiên và Xã hội 3
	19,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	7
	Công nghệ 3
	10,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	8
	Âm nhạc 3
	10,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	9
	Hoạt động trải nghiệm 3
	17,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	10
	Mĩ thuật 3
	13,000
	
	Chân trời sáng tạo

	11
	Tiếng Anh 3 Global Success, tập 1
	42,000
	
	Nhà xuất bản ĐHSP

	12
	Tiếng Anh 3 Global Success, tập 2
	41,000
	
	Nhà xuất bản ĐHSP

	13
	Sách giáo khoa Tin học
	15,000
	
	Nhà xuất bản ĐH Vinh

	II
	SÁCH BỔ TRỢ  
	 
	
	

	1
	Vở bài tập Toán 3 - Tập một
	17,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Vở bài tập Toán 3 - Tập hai
	18,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Tập viết 3 - Tập một
	6,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Tập viết 3 - Tập hai
	6,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Tiếng Anh 3 Global Success - SBT
	62,000
	
	Nhà xuất bản ĐHSP

	6
	Giáo dục An toàn giao thông L3
	12,000
	
	Tài liệu địa phương

	III
	 SÁCH BUỔI 2/NGÀY
	 
	
	

	1
	Luyện tập Toán 3 – tập 1
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Luyện tập Toán 3 – tập 2
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	3
	Luyện tập Tiếng việt 3 – tập 1
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	4
	Luyện tập Tiếng việt 3 – tập 2
	30,000
	
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	IV
	THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
	 
	
	

	1
	Bộ đồ dùng Toán 3 (Nhựa)
	99,000
	
	Theo TT 43/TT - BGDĐT ngày 3/11/2020

	 
	TỔNG
	
	
	


                                                 
LỚP 5:

	STT
	TÊN SÁCH
	 GIÁ BÌA 
	Đăng ký
( điền x)
	Ghi chú

	I
	SÁCH GIÁO KHOA
	
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]Tiếng Việt 5/1                                                                                
	15.000
	
	

	2
	Tiếng Việt 5/2
	14.000
	
	

	3
	Toán 5
	13.000
	
	

	4
	Khoa học 5
	13.000
	
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	11.000
	
	

	6
	Âm nhạc 5
	  5.000
	
	

	7
	Đạo đức 5
	  4.000
	
	

	8
	Kĩ thuật 5
	  5.000
	
	

	9
	Vở bài tập Toán 5/1
	11.100
	
	

	10
	Vở bài tập Toán 5/2
	13.200
	
	

	11
	TLCĐ GD nếp sống TLVM 5 
	14.500
	
	

	12
	Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SHS 
	36.000
	
	

	13
	Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)     
	32.000
	
	

	14
	Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)      
	32.000
	
	

	15
	Tiếng Anh 5 - Sách bài tập                             
	45.000
	
	

	16
	Giáo dục An toàn giao thông lớp 5 
	12.000
	
	

	17
	Học Mĩ thuật  lớp 5 theo định hướng phát triển NL.
	25.000
	
	

	II. SÁCH BUỔI 2/NGÀY
	
	
	

	18
	Cùng em học toán lớp 5/1
	21.000
	
	

	19
	Cùng em học toán lớp 5/2
	21.000
	
	

	20
	Cùng em học Tiếng Việt lớp 5/1
	21.000
	
	

	21
	Cùng em học Tiếng Việt lớp 5/2
	21.000
	
	

	III. THIẾT BỊ TỐI THIỂU
	
	
	

	1
	Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 5
	72.000
	
	

	2
	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện lớp 5
	70.000
	
	

	TỔNG
	 
	
	







